
4. Người đầu mối liên hệ: Số điện thoại: 

II. THÔNG TIN VỀ LAO ĐỘNG

LĐPT đã 

được đào 

tạo nghề tại 

các trường 

có giấy 

chứng nhận

LĐPT đã 

được 

doanh 

nghiệp 

đào tạo tại 

chỗ

LĐPT 

chưa 

được đào 

tạo

A (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
(9) = (10) 

+(11) +(12)
(10) (11) (12) (13) (14)

Mẫu 01

1. Tình hình lao động trong nước trong tháng báo cáo

PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN 

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

Tháng …. năm 2026

Kính gửi: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Đồng Tháp

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đơn vị tính: người

1. Tên doanh nghiệp:

I. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP

2. Địa chỉ: 

3. Loại hình doanh nghiệp:

Chuyên 

môn kỹ 

thuật bậc 

cao (đại 

học trở 

lên)

Chuyên 

môn kỹ 

thuật bậc 

trung (cao 

đẳng, 

trung cấp)

Số lao 

động 

tham gia 

BHXH 

bắt buộc

Nhà quản 

lý (giữ 

chức vụ, 

có quyền 

quản lý, 

điều 

hành)

Số lao 

động tăng 

trong 

tháng báo 

cáo (Tuyển 

dụng mới)

Số lao 

động giảm 

trong 

tháng báo 

cáo (Thôi 

việc, 

chuyển 

việc,…)

Trong đó, lao động phổ thông 

(LĐPT) được phân chia gồm:

Nam

Tổng số lao 

động trong 

nước

Lao 

động 

ngoài 

tỉnh

Nữ

Lao động 

trên 35 

tuổi

Tổng số lao 

động phổ 

thông



Nam Nữ

(1) (2)

(1) (2)

STT

1

III. THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH

1. Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh Đơn vị tính : Triệu đồng

Nội dung
Cộng dồn từ đầu năm đến cuối 

tháng báo cáo

Dự tính thực hiện 

tháng tiếp theo

Ghi chú: A = (1)+(2);  A= (3)+(4)+(5)+(6

A (3) (4) (7)

Ghi chú: A = (1)+(2);  A= (3)+(4)+(5)

Lao động phổ thông

(5) = (6) +(7)

Thực hiện tháng báo cáo

(6)

Chuyên gia Lao động kỹ thuật Lao động thuộc diện miễn GPLĐ

(7)

Giám đốc điều hành

2. Tình hình lao động nước ngoài trong tháng báo cáo (nếu có) Đơn vị tính: người

Tổng số Nhà quản lý

Ghi chú: A = (1)+(2);  A= (6)+(7)+(8)+(9)

A (3) (4) (5)

Lao động chưa qua 

đào tạo (Doanh nghiệp 

sẽ đào tạo tại chỗ)

Tổng số lao động có nhu cầu 

tuyển dụng
Nam Nữ

Lao động có trình độ 

Đại học trở lên

Lao động có trình độ 

Cao đẳng, Trung cấp

3. Nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp trong tháng tiếp theo Đơn vị tính: người

Trong đó, lao động phổ thông tuyển dụng 

được phân chia gồm:

Lao động được đào 

tạo nghề tại các 

trường (có giấy 

chứng nhận)

(6)

Doanh thu thuần từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ



2

3

4

Dự tính thực hiện tháng tiếp theo

Ghi chú: (1) Các khoản thuế đã nộp ngân sách nhà nước gồm: Thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế tiêu thụ đặt biệt, thuế nhập khẩu, 

thuế xuất khẩu và các loại thuế khác; (2) Các khoản đã nộp ngân sách nhà nước gồm: Tiền thuê đất, phí, lệ phí,….

2.2. Hoạt động nhập khẩu

Các khoản thuế đã nộp ngân sách nhà nước
(1)

Các khoản đã nộp ngân sách nhà nước
(2) 

Cộng dồn từ đầu năm đến cuối tháng báo cáoGiá trị xuất khẩu thực hiện tháng báo cáo

Dự tính thực hiện tháng tiếp theo

4. Tình hình sản xuất trong tháng (ghi tóm tắt những khó khăn, thuận lợi chính):

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

3. Số ngày hoạt động trong tháng của doanh nghiệp:  ………….. ngày

Cộng dồn từ đầu năm đến cuối tháng báo cáoGiá trị nhập khẩu thực hiện tháng báo cáo

Đơn vị tính : 1.000 USD

2. Hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hoá của doanh nghiệp

2.1. Hoạt động xuất khẩu

Doanh thu từ hoạt động sản xuất công nghiệp (không tính doanh 

thu từ hoạt động tài chính, thương mại, dịch vụ và các hoạt động 

kinh doanh khác)

Đơn vị tính : 1.000 USD



(Ký tên, ghi rõ họ tên) (Ký tên, đóng dấu)

Ngày ……….... tháng ……... năm 2026

Người lập phiếu Thủ trưởng doanh nghiệp

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................
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